
TT
Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Hộ khẩu thường trú
Dân tộc

Trình 

độ 

văn 

hóa

Trình độ 

chuyên 

môn

Tin học Ngoại ngữ
Tiếng 

dân tộc

Xếp 

loại

 sức 

khỏe

Đối 

tượng

 ưu tiên

Ghi

 chú

1
Y Dung

'6/9/1991 - Nữ

Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum

Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
Ha Lăng 12/12

CĐSP

 Hóa-Sinh

Chứng chỉ Tin 

học A

Chứng chỉ 

Tiếng Anh B

Bình 

thường
DTTS

Đủ điều 

kiện

2
Dương Tường Vị

'20/8/1992 - Nữ

Tân An, Đăk Pơ, Gia Lai

Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP

 Hóa-Sinh

Chứng chỉ Tin 

học A

Chứng chỉ 

Tiếng Anh A
Tốt

Đủ điều 

kiện

3
Nông Đình Cường

01/3/1996 - Nam

Tân Doàn, Văn Lang, Lạng Sơn

Đăk Rơ Nga, Đắk Tô, Kon Tum
Tày 12/12

ĐHSP 

Sinh

Chứng chỉ Tin 

học UD trình 

độ A

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Tốt DTTS
Đủ điều 

kiện

4
Nguyễn Thị Hằng

5/9/1997 - Nữ

Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Kinh 12/12

ĐHSP 

Sinh

Chứng chỉ Tin 

học UDCB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

5

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền

19/9/1997 - Nữ

Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình

P.Sông Pờ, TX. Ayun Pa, Gia Lai
Kinh 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

Sinh học

Chứng chỉ Tin 

học UDCB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

Bậc 3/6

Tốt
Đủ điều 

kiện

6
Đặng Thị Thu Hương

'23/9/1993 - Nữ

Gia Phố, Hương Khê, Hà Tĩnh

TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

Sinh học

Chứng chỉ Tin 

học B

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ C

Tốt
Đủ điều 

kiện

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA PHỎNG VẤN VÒNG 2 TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

 NGÀNH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019-2020

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Kem theo Thông báo số      /TB-UBND ngày        /4/2020 của  UBND huyện Sa Thầy)

I. Môn Hóa sinh

II. Môn Sinh



7
Phạm Thị Kim Thịnh

'19/2/1997 - Nữ

Đắk Cấm, TP.Kon Tum, Kon Tum

Đắk Cấm, TP.Kon Tum, Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP 

Sinh

Chứng chỉ Tin 

học UDCNTT

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ A2

Bình 

thường

Đủ điều 

kiện

8
Nguyễn Thị Thu Thủy

28/2/1991 - Nữ

Can Lộc, Hà Tĩnh

TT. Đak Đoa, Đak Đoa, Gia Lai
Kinh 12/12

CĐSP 

Sinh

Chứng chỉ Tin 

học CB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ C

Tốt
Đủ điều 

kiện

9
Y Thuyết

'3/1/1997 - Nữ

Hòa Bình, TP.Kon Tum, Kon Tum

Hòa Bình, TP.Kon Tum, Kon Tum
Jrai 12/12

ĐHSP 

Sinh

Chứng chỉ Tin 

học UDCN

TTCB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B2

Bình 

thường
DTTS

Đủ điều 

kiện

10
Đinh Thị Mỹ Huyền

12/3/1996 - Nữ

Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

Hóa

Chứng chỉ Tin 

học 

UDCNTTCB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh B1
Tốt

Đủ điều 

kiện

11
Y Hương

'8/5/1983 - Nữ

Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum

Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum
Rơ mâm 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

Hóa

Chứng chỉ Tin 

học UD trình 

độ A

Chứng chỉ 

Tiếng Anh B

Bình 

thường
DTTS

Đủ điều 

kiện

12
Nguyễn Thị Thanh Lài

'17/6/1997 - Nữ

Thanh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An

Đăk Cấm, TP. Kon Tum, Kon Tum
Kinh 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

Hóa

Chứng chỉ Tin 

học UD 

CNTTCB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh B1
Tốt

Đủ điều 

kiện

13
Lê Thị Nghĩa

7/8/1992 - Nữ

Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình ĐỊnh

TT. Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai
Kinh 12/12

Cử nhân 

Hóa học

Chứng chỉ Tin 

học B

Chứng chỉ 

Tiếng Anh B
Tốt

Con đẻ 

người kháng 

chiến bị 

nhiễm chất 

độc hóa học

Đủ điều 

kiện

14
Phạm Thị Hồng Nhung

' 27/8/1997 - Nữ

Tịnh Trà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 

TT. Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

Hóa

Chứng chỉ Tin 

học UD 

CNTTCB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh C

Bình 

thường

Đủ điều 

kiện

15
Dương Thị Nhung

'21/5/1996 - Nữ

Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Iahrung, Ia Grai, Gia Lai
Kinh 12/12 CĐSP Hóa

Chứng chỉ Tin 

học UD Trình 

độ B

Chứng chỉ 

Tiếng Anh B
Tốt

Đủ điều 

kiện

III. Môn Hóa



16
Lò Văn Phước

26/3/1997 - Nam

Phước Vân, Tuy Phước, Bình Định

Yên Thế, TP. PleiKu, Gia Lai
Thái 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

Hóa

Chứng chỉ Tin 

học UD 

CNTTCB

Chứng chỉ 

Tiếng TOEIC
Tốt DTTS

Đủ điều 

kiện

17

Dương Minh Cẩm 

Quyên

'14/12/1996- Nữ

Tâm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

P.Trường Chinh, TP.Kon Tum, Kon 

Tum

Kinh 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

Hóa

Chứng chỉ Tin 

học UD 

CNTTCB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh B
Tốt

Đủ điều 

kiện

18
Lê Thị Thái Thảo

'15/5/1995 - Nữ

Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình

TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

Cử nhân 

Hóa học

Chứng chỉ Tin 

học  Trình độ B

Chứng chỉ 

Tiếng Anh B1
Tốt

Đủ điều 

kiện

19
Lê Thị Huyền Trang

'28/10/1992 -Nữ

Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Nhân Tông, TP.Kon Tum, Kon Tum
Kinh 12/12 ĐHSP Hóa

Chứng chỉ Tin 

học  Trình độ B

Chứng chỉ 

Tiếng Anh B
Tốt

Đủ điều 

kiện

20
Nông Thị Trang

'6/1/1991 - Nữ

Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng

Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai
Tày 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

Hóa

Chứng chỉ Tin 

học UD Trình 

độ B

Chứng chỉ 

Tiếng Anh B
Tốt DTTS

Đủ điều 

kiện

21
Phan Thị Thanh Trúc

11/9/1997 - Nữ

Bình Hòa, Tây Sơn, Bình Định

TT. Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

Kinh 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

Hóa

Chứng chỉ Tin 

học CNTTCB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh B
Tốt

Đủ điều 

kiện

22

Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt

'02/03/1993 - Nữ

Đức Hòa, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP

Lịch sử-

GDCD

Chứng chỉ 

Tin học trình 

độ B

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

23
Vũ Thùy Dương

'20/12/1991 - Nữ

Quỳnh Bảo, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
Kinh 12/12

ĐH

 Địa lí

Chứng chỉ Tin 

học trình độ B

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

24
Guenh

1996 - Nữ

TT. Kon Dõng, Mang Giang, Gia Lai

TT. Kon Dõng, Mang Giang, Gia Lai
Bahnar 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

Địa lí

Chứng chỉ Tin 

học 

UDCNTTCB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Bình 

thường
DTTS

Đủ điều 

kiện

25
Nguyễn Thị Lệ Huyền

'10/6/1993 - Nữ

Phước Thạch, Quy Nhơn, Bình Định

TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12 Đại học

Chứng chỉ Tin 

học trình độ A

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

IV. Môn Sử - GDCD

V. Môn Địa



26
Y Les

'13/3/1997 - Nữ

TT. Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum

TT. Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum
Xê đăng 12/12

CĐSP

 Địa lí

Chứng chỉ Tin 

học 

UDCNTTCB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Loại II DTTS
Đủ điều 

kiện

27
Y La Ly

'30/4/1998 - Nữ

P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum

P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum
Ba na 12/12

Sư phạm

 Địa lí

Chứng chỉ Tin 

học 

UDCNTTCB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Tốt DTTS
Đủ điều 

kiện

28
Y Hĩm Mai

3/3/1996 - Nữ

Đắk Pék, Đăkglei, Kon Tum

Đắk Pék, Đăkglei, Kon Tum
Gẻ 12/12

Sư phạm

 Địa lí

Chứng chỉ Tin 

học 

UDCNTTCB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Tốt DTTS
Đủ điều 

kiện

29
Gì Thị Nhất

'8/8/1995 - Nữ

Thượng Thôn, Hà Quảng, Cao Bằng

Ia Piơr, Chư Prông, Gia Lai
Nùng 12/12

CĐSP

 Địa lí

Chứng chỉ tin 

học ứng dụng 

trình độ A

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Bình 

thường
DTTS

Đủ điều 

kiện

30
Nguyễn Thị Nguyệt Hòa

'3/12/1993 - Nữ

An Ấp, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

Cử nhân 

Lịch sử

Chứng chỉ Tin 

học ứng dụng 

trình độ B

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

31
Đoàn Thị Hương

'6/6/1996 - Nữ

Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
Kinh 12/12

ĐHSP 

Lịch sử

Chứng chỉ 

UDCN

TTCB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

độ B

Bình 

thường

Đủ điều 

kiện

32
Y Lộc

25/4/1995 - Nữ

Đăk Nhoong, ĐăkGlei, Kon Tum

Đăk Nhoong, ĐăkGlei, Kon Tum
Dẻ 12/12

ĐHSP 

Lịch sử

Chứng chỉ 

UDCN

TTCB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

độ B

Tốt DTTS
Đủ điều 

kiện

33
Y Ngai

'10/2/1997 - Nữ

Ia Chim, TP. Kon Tum, Kon Tum

Ia Chim, TP. Kon Tum, Kon Tum
Gia rai 12/12

ĐHSP 

Lịch sử

Chứng chỉ Tin 

học UD

Chứng chỉ 

Tiếng Anh  

trình độ B1

Tốt DTTS
Đủ điều 

kiện

34
Phạm Thị Thắm

23/8/1989 - Nữ

Hải Thái, Gio Linh, Quảng Trị

Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

Cử nhân  

Lịch sử

Chứng chỉ Tin 

học UD trình 

độ A

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B2

Tốt
Đủ điều 

kiện

35
Phạm Thị Trang

20/6/1991 - Nữ

Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương

P. Thắng Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP 

Lịch sử

Chứng chỉ Tin 

học UD CB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

36
Nguyễn Thị Ý Nhi

'11/10/1995 - Nữ

Đại Lai, Gia Lương, Hà Bắc

Tiên Thọ, Tiên Phước, Quảng Nam
Kinh 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

Lịch sử

Chứng chỉ Tin 

học UD CB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B1

Bình 

thường

Con 

thương 

binh 4/4

Đủ điều 

kiện

VI. Môn Sử



37
Nguyễn Thị Thi

'24/7/1996 - Nữ

Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP sư 

phạm

Văn -Sử

Tin học

 UDCB  trình 

độ B

Chứng chỉ

 tiếng Anh B
Tốt

Con 

thương

 binh 3/4

Đủ điều 

kiện

38
Cao Thị Nhung

18/8/1986 - Nữ

Chiến Lộc, Diễn Châu, Nghệ An

IaVê, Chư Prông, Gia Lai
Kinh 12/12

CĐSP sư 

phạm

Văn -Sử

Chứng nhận

 trình độ B

Chứng chỉ

 tiếng Anh C
Tốt

Đủ điều 

kiện

39
Bùi Việt Bắc

'27/9/1996 - Nam

An Sinh, Kinh Môn, Hải Dương

Ia Yob, IaGrai, Gia Lai
Kinh 12/12 CĐSP 

Chứng chỉ Tin 

học 

UDCNTTCB

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

40
Y Doan

'7/9/1995 - Nữ

Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum

Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
Hà Lăng 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

Ngữ văn 

Chứng chỉ Tin 

học 

UDCNTTCB

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ C

Tốt DTTS
Đủ điều 

kiện

41
Lê Thị Thu Giang

'29/01/1995 - Nam

Phú Xuân, Phú Vang, TT. Huế

TT. Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

Đại học sư 

phạm Ngữ 

văn

Chứng chỉ Tin 

học ứng dụng 

trình độ B

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

42
Y Hăo

'18/10/1997 - Nữ

Ia Chim, TP. Kon Tum, Kon Tum

Ia Chim, TP. Kon Tum, Kon Tum
Gia Rai 12/12 ĐHSP

Chứng chỉ Tin 

học 

UDCNTTCB

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ B1

Tốt DTTS
Đủ điều 

kiện

43
Phạm Công Hậu

'6/5/1993 - Nam

Tam Thành, Phú Ninh, Quảng Nam

Tam Thành, Phú Ninh, Quảng Nam
Kinh 12/12

Sư phạm 

Ngữ văn

Chứng chỉ Tin 

học ứng dụng 

trình độ B

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ C

Tốt
Đủ điều 

kiện

44
Y Hiền

'01/10/1994 - Nữ

Đắk BLà, TP. Kon Tum, Kon Tum

Đắk BLà, TP. Kon Tum, Kon Tum
Rơ Ngao 12/12

Cao đẳng 

Sư phạm 

ngữ văn

Chứng chỉ Tin 

học ứng dụng 

trình độ A

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ B

Bình 

thường
DTTS

Đủ điều 

kiện

45
Võ Thị Hồng Hương

16/12/1983 - Nữ

Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định

TT.Đăk Hà, Đăk Hà, Kon Tum
Kinh 12/12 Đại học

Chứng chỉ Tin 

học UDCB

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

46
Mỵ Thị Mai

'01/10/1986 - Nữ

Nga Nhân, Nga Sơn, Thanh Hóa

Iako, Chư Sê, Gia Lai
Kinh 12/12

ĐH 

Ngữ văn

Chứng chỉ tin 

học ứng dụng B

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ B

Bình 

thường

Đủ điều 

kiện

VII. Môn Văn - Sử

VIII. Môn Văn 



47
Y May

' 28/8/1997 - Nữ

P. Thống nhất, TP. Kon Tum, Kon Tum

P. Thống nhất, TP. Kon Tum, Kon Tum
Ba Na 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

Ngữ văn 

Chứng chỉ 

UDCNTTCB

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ C

Tốt DTTS
Đủ điều 

kiện

48
Cao Thành Nam

'5/8/1984 - Nam

Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Vinh Quang, TP. Kon Tum, Kon Tum
Kinh 12/12

Cử nhân 

Văn học

Chứng chỉ 

UDCNTTCB

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

49
Phan Thị Ái Nguyên

'10/6/1991 - Nữ

Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi

Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định
Kinh 12/12

CĐSP 

Ngữ văn

Chứng chỉ tin 

học B

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

50

Nguyễn Thị Minh 

Phước

'5/3/1991 - Nữ

Mỹ Hòa, Phù Mỹ, Bình Định

Sa Sơn, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

Thạc sĩ 

Ngữ văn

Chứng chỉ tin 

học A

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ B1

Tốt
Đủ điều 

kiện

51
Hồ Thị Thu Phương

'12/8/1993 - Nữ

Vinh Quang, TP. Kon Tum, Kon Tum

Kroong, TP. Kon Tum, Kon Tum
Kinh 12/12

Cử nhân 

Văn học

Chứng chỉ 

UDCNTTCB

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

52
Võ Thị Thu Phương

11/2/1989 - Nữ

Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

Cử nhân 

Văn học

Chứng chỉ tin 

học A

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ B

Bình 

thường

Đủ điều 

kiện

53
Y Rinh

'20/3/1995 - Nữ

Ngok Bay, TP.Kon Tum, Kon Tum

Ngok Bay, TP.Kon Tum, Kon Tum
Bahnar 12/12

ĐHSP 

Ngữ văn

Chứng chỉ 

UDCNTTCB

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ C

Tốt DTTS
Đủ điều 

kiện

54
Nguyễn Thị Lệ Sa

16/12/1992 - Nữ

Nghĩa Hà, Tư Nghĩa, Quãng Ngãi

Đắk Hring, Đắk Hà, Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP 

Ngữ văn

Chứng chỉ tin 

học B

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

55
Hà Văn Sơn

'5/2/1996 - Nam

Xuân Mỹ, Thường Xuân, Thanh Hóa

Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
Thái 12/12

CĐSP 

Văn - Sử

Chứng chỉ ứng 

dụng A

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ B

Tốt DTTS
Đủ điều 

kiện

56
Nguyễn Thị Thiện

'16/7/1993 - Nữ

Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

Cử nhân 

Văn học

Chứng chỉ ứng 

dụng B

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ B

Tốt

Con 

thương 

binh

Đủ điều 

kiện

57
Đỗ Thị Hoài Thu

'3/10/1986 - Nữ

Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định

Ia Phìn, Chư Prông, Gia Lai
Kinh 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

Ngữ văn 

Chứng chỉ ứng 

dụng A

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện



58
Lê Vị Tường Vi

'12/07/1996 - Nữ

Phước An, Tuy Phước, Bình Định

Phước An, Tuy Phước, Bình Định
Kinh 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

Ngữ văn 

Chứng chỉ ứng 

dụng A

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ A2

Tốt
Đủ điều 

kiện

59
Phạm Thị Vui

'20/8/1990 - Nữ

Bắc Hải, Tiền Hải, Thái Bình

TT. Đăkpơ, ĐăkPơ, Gia Lai
Kinh 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

Ngữ văn 

Chứng chỉ ứng 

dụng B

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

60
Pui H' Ngân

8/7/1997 - Nữ

Ia Dêr, Ia Grai, Gia Lai

Ia Dêr, Ia Grai, Gia Lai
Ja rai 12/12

Cao đẳng 

Sư phạm 

ngữ văn

Chứng chỉ 

UDCNTTCB

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ C

Bình 

thường
DTTS

Đủ điều 

kiện

61
KRor Xuân

6/9/1998 - Nữ

Đống Đa, Plei Ku, Gia Lai

Đống Đa, Plei Ku, Gia Lai
Ja rai 12/12

Cao đẳng 

Sư phạm 

ngữ văn

Chứng chỉ 

UDCNTTCB

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

trình độ C

Bình 

thường

Đủ điều 

kiện

62
Nguyễn Văn Hiếu

'26/10/1988 - Nam

Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

Cử nhân 

CNTT
Cử nhân CNTT

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

63
Lê Thị Mỹ Hạnh

'16/6/1992 - Nữ

Khánh Cường, Yên Khánh, Ninh Bình

TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP Lý-

Tin

CĐSP

 Tin học

Chứng chỉ

 Tiếng Anh 

trình độ B 

Tốt
Đủ điều 

kiện

64
Nguyễn Hồng Sa

'19/3/1989 - Nam

Nam Hưng, Nam Sách, Hải Dương

TT. Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP Lý-

Tin

CĐSP

 Tin học

Chứng chỉ

 Tiếng Anh 

trình độ B 

Tốt
Đủ điều 

kiện

65
Bing

'10/3/1995 - Nữ

Thống Nhất, TP.Kon Tum, Kon Tum

Thống Nhất, TP.Kon Tum, Kon Tum
Ba Na 12/12

ĐHSP

 Vật lý

Chứng chỉ Tin 

học

UDCB

Chứng chỉ 

tiếng Anh

 A2

Tốt DTTS
Đủ điều 

kiện

66
Phạm Thị Thùy Dương

'22/4/1997 - Nữ

Thạch Văn, Thạch Hà, Hà Tĩnh

TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
Kinh 12/12

Cử nhân 

sư phạm

 môn Vật 

lý

Chứng chỉ 

UDCNTTCB 

Chứng chỉ 

tiếng Anh

 B1

Tốt
Đủ điều 

kiện

IX. Môn Tin

X. Môn Lý - Tin

XI. Môn Lý 



67
Trần Thị Mỹ Linh

'20/12/1996 - Nữ

Công Liêm, Nông Cống, Thanh Hóa

TT. Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP

 Vật lý

Chứng chỉ 

UDCNTTCB 

Chứng chỉ 

tiếng Anh

 B2

Tốt
Đủ điều 

kiện

68
Nguyễn Thị Lý

'05/4/1990 - Nữ

Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định

Ia Drăng, Chư Prông, Gia Lai
Kinh 12/12

CĐSP Vật 

lý

Chứng chỉ Tin 

học

UDCB trình độ 

A

Chứng chỉ 

tiếng Anh

 C

Bình 

thường

Đủ điều 

kiện

69
Hà Thị Mỹ Nhàn

20/10/1996 -Nữ

Tân An, Đăk pơ, Giai Lai

Tân An, Đăk pơ, Giai Lai
Kinh 12/12

CĐSP

 Vật lý
Chứng chỉ

tin học A

Chứng chỉ 

tiếng Anh

 B

Bình 

thường

Đủ điều 

kiện

70
Cao Như Quỳnh

'06/8/1993 - Nữ

Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng

Đắk Cấm, TP.Kon Tum, Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP

 Vật lý

Chứng chỉ Tin 

học

UDCB

Chứng chỉ 

tiếng Anh

 B1

Bình 

thường

Đủ điều 

kiện

71
Phan Thị Kim Thi

20/9/1995 - Nữ

Phú An, Phú Vang, TT. Huế

Phú Túc, Krông Pa, Gia Lai
Kinh 12/12

Ths 

chuyên 

ngành 

LL&PP 

dạy học 

bộ môn 

Vật lý

Tin học

UDCNTTCB 

trình độ B

Chứng chỉ 

tiếng Anh

 B

Tốt
Đủ điều 

kiện

72
Dương Hồng Thuật

'16/7/1997 - Nam

Xuân Nội, Trà Lĩnh, Cao Bằng

Đăk Ngojk, Đăk Hà, Kon Tum
Nùng 12/12

Cử nhân Tin học

UDCNTTCB

Chứng chỉ 

tiếng Anh

 B1

Tốt DTTS
Đủ điều 

kiện

73
Trần Thị Lệ Thúy

'18/12/1997 - Nữ

Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Kinh 12/12

ĐHSP

 Vật lý

Tin học

 UD trình độ B

Chứng chỉ 

tiếng Anh

 B

Tốt
Đủ điều 

kiện

74
Trần Thị Việt Trinh

'29/11/1993 - Nữ

Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ An

TT. Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai
Kinh 12/12

CĐSP

 Vật lý

Tin học

 UD trình độ A

Chứng chỉ 

tiếng Anh

 B

Tốt
Đủ điều 

kiện

75

Phạm Thị Phương 

Tuyền

'27/8/1997 - Nữ

Tịnh Trà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

vật lý

Tin học

UDCNTTCB

Chứng chỉ 

tiếng Anh

 C

Tốt
Đủ điều 

kiện

76
Huỳnh Thị Hồng Yên

'18/4/1991 - Nữ

Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định

TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

vật lý

Chứng chỉ Tin 

học UD

trình độ B

Chứng chỉ 

tiếng Anh

 B

Tốt
Đủ điều 

kiện

XII. Môn Toán



77
Nguyễn Minh Anh

'10/3/1994 - Nam

TT. Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam

TT. Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam
Kinh 12/12 ĐH Toán

Chứng chỉ tin 

học trình độ B

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Tốt

Con 

thương 

binh

Đủ điều 

kiện

78
Nguyễn Thị Tuyết Công

20/3/1997 - Nữ

Cát Tân, Phù Cát, Bình Định

Cát Tân, Phù Cát, Bình Định
Kinh 12/12

CĐSP 

Toán

Chứng chỉ 

UDCNTT CB

Chứng chỉ B 

Tiếng Anh
Tốt

Đủ điều 

kiện

79
Phạm Thúy Hằng

'16/4/1997 - Nữ

Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

Ia Nan, Đức Cơ, Gia Lai
Kinh 12/12

CĐSP 

Toán

Chứng chỉ 

CNTTCB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

80
Ksor H' Khuyên

'12/8/1995 - Nữ

Ia Trok, Ia Pa, Gia Lai

Ia Trok, Ia Pa, Gia Lai
Jrai 12/12

CĐSP 

Toán
UDCNTT CB

Chứng chỉ B 

Tiếng Anh
Tốt DTTS

Đủ điều 

kiện

81
Lưu Đỗ Ngọc Linh

'16/10/1996 - Nữ

Tam Kỳ, Quảng Nam

Hà Bầu, Đăk Đoa, Gia Lai
Kinh 12/12

CĐSP 

Toán

Tin học ứng 

dụng B

Chứng chỉ C 

Tiếng Anh

Bình 

thường

Đủ điều 

kiện

82
Võ Thị Thịnh

'29/10/1996 - Nữ

Cát Minh, Phù Cát, Bình Đinh

Cát Minh, Phù Cát, Bình Đinh
Kinh 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

Toán

Chứng chỉ tin 

học trình độ B

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

83
Nguyễn Thị Bích Trâm

'04/4/1996 - Nữ

Yên Hồng, Ý Yên, Nam Định

TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

Cử nhân 

sư phạm 

Toán

Chứng chỉ 

UDCNTT CB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B1

Tốt
Đủ điều 

kiện

84
Nguyễn Thị Thanh Tú

'20/9/1994 - Nữ

Quảng Thành, Quảng Điền, TT. Huế

KRoong, TP. Kon Tum, Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP

 Toán

Chứng chỉ tin 

học ứng dụng 

trình độ A

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

85
Nguyễn Thị Xuân

'27/12/1997 - Nữ

Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam

Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam
Kinh 12/12

ĐHSP

 Toán

Chứng chỉ 

UDCNTT CB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ C

Đủ điều 

kiện

86
Lưu Văn Long

'20/7/1994 - Nam

Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định

Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định
Kinh 12/12

Thạc sĩ 

Toán

Chứng chỉ Tin 

học ứng dụng 

trình độ B

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

87
Lương Thị Bích Phụng

12/1/1994 - Nữ

Hoàng Xá, Kim Thành, Hải Dương

Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP

 Toán

Chứng chỉ Tin 

học ứng dụng 

trình độ A

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Bình 

thường

Đủ điều 

kiện



88
Lê Thị Phượng

'02/06/1997 - Nữ

Đồng Văn, Thanh Chương, Nghệ An

Đồng Văn, Thanh Chương, Nghệ An
Kinh 12/12

ĐHSP 

Toán

Chứng chỉ 

UDCNTT CB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B1

Tốt
Đủ điều 

kiện

89
Lê Thị Như Quỳnh

'18/9/1989 - Nữ

Quận I, Đà Nẵng

Ea Ning, Cư Kiun, Đăk lăk
Kinh 12/12 ĐH Toán

Chứng chỉ 

UDCNTT CB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

90
Nguyễn Trần Nhật Thảo

'20/12/1992 - Nữ

TT. Phú Túc, KRông Pa, Gia Lai

TT. Phú Túc, KRông Pa, Gia Lai
Kinh 12/12

CĐSP 

Toán

Chứng chỉ 

UDCNTT CB

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Bình 

thường

Đủ điều 

kiện

91
Trần Minh Thuận

'14/09/1995 - Nam

Thành Hưng, Mộc Hóa, Long An

TT. Kon Dỡng, Mang Giang, Gia Lai
Kinh 12/12/

Cử nhân 

Toán học

Chứng chỉ Tin 

học ứng dụng 

trình độ B

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

92
Bạch Thị Như Ý

'20/11/1994 - Nữ

Tịnh Minh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP

Toán

Chứng chỉ tin 

học ứng dụng 

trình độ B

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

93
Phạm Thị Thùy Dung

'26/01/1994 - Nữ

TT.Đắk Đoa, Đắk Đoa, Gia Lai

TT.Đắk Đoa, Đắk Đoa, Gia Lai
Kinh 12/12

Cử nhân 

Toán học

Chứng chỉ

 tin học ứng 

dụng trình độ A

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

Tốt
Đủ điều 

kiện

94
Huỳnh Thanh Hùng

'11/9/1994 - Nữ

Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Sa Sơn, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP

Toán

Chứng chỉ

 tin học ứng 

dụng trình độ A

Chứng chỉ

 Tiếng Anh 

trình độ B

Tốt

95
Nguyễn Thị Thiên Nga

'20/10/1994 - Nữ

Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP

Toán

Chứng chỉ

 tin học ứng 

dụng trình độ A

Chứng chỉ

 Tiếng Anh 

trình độ B

Tốt

96
A Nhảoh

'19/6/1994 - Nam

Ia Chim, TP.Kon Tum, Kon Tum

Ia Chim, TP.Kon Tum, Kon Tum
Gia rai 12/12

ĐHTD - 

ĐHTDTT 

Đà Nẵng

CC Tin học 

ƯD trình độ B

CC Tiếng 

Anh trình độ 

B

Loại II

Người 

DTTS, Hoàn 

thành nghĩa 

vụ trong LL 

Công an ND

Đủ điều 

kiện

XIII. Môn Toán - Lý

XIV. Môn Thể dục



97
A Nhắc

'28/4/1992 - Nam

Hòa Bình, TP.Kon Tum, Kon Tum

TT. Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
Gia rai 12/12

CĐSPGDT

C - CĐSP 

Kon Tum

CC Tin học 

ƯD trình độ A

CC Tiếng 

Anh trình độ 

B

Loại I
Người 

DTTS

Đủ điều 

kiện

98
Huỳnh Thế Oanh

'28/2/1990 - Nam

Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định

TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHGDTC 

- ĐH Bình 

Dương

CC Tin học 

ƯD trình độ A

CC Tiếng 

Anh trình độ 

B

Loại I
Đủ điều 

kiện

99
Trần Hồng Quân

'6/9/1995 - Nam

Hải Yến, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum
Kinh 12/12

Cử nhân 

GDTC - 

ĐH Bình 

Dương      

CC Tin học 

ƯD trình độ A

CC Tiếng 

Anh trình độ 

B

Loại II
Đủ điều 

kiện

100
Nguyễn Văn Thông

'21/5/1993 - Nam

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Ia Sao, Ia Grai, Gia Lai
Kinh 12/12

ĐHTDTT - 

 ĐHTDTT 

Đà Nẵng

CC Tin học 

ƯD trình độ A

CC Tiếng 

Anh trình độ 

B

Loại I
Đủ điều 

kiện

101
An Văn Toản

24/2/1994 - Nam

Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Dương

Đăk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSPGDT

C - CĐ 

Hải Dương

CC Tin học 

ƯD trình độ B

CC Tiếng 

Anh trình độ 

C

CC 

tiếng 

Bahnar

Loại I
Đủ điều 

kiện

102
Lương Văn Phúc

29/05/1990 - Nam

Xuân Mỹ - Thường Xuân - Thanh Hóa

Ya Xiêr - Sa Thầy - Kon Tum
Thái 12/12

Đại học 

GDTC
CB TĐ B I DT

Đủ điều 

kiện

103
Võ Thị Thu Hạnh

'20/6/1994 - Nữ

Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định

Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP 

Tiếng Anh - 

 CĐSP Kon 

Tum

CC Tin học ƯD 

trình độ A

CC Tiếng 

Pháp hạng B1
Loại II

Đủ điều 

kiện

104
Nguyễn Thị Lên

'14/04/1994 - Nữ

Tịnh An, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Sa Nghĩa, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP 

Tiếng Anh - 

 CĐSP Kon 

Tum

CC Tin học ƯD 

trình độ A

CC Tiếng 

Pháp hạng B1

Đủ sức 

khỏe 

công tác

Đủ điều 

kiện

105
Y Ngam

'16/02/1994 - Nữ

P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum, Kon Tum

P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum, Kon Tum
Rơ Ngao 12/12

Cử nhân SP 

Tiếng Anh - 

 ĐH Huế 

CC Tin học ƯD 

trình độ B

CC Tiếng 

Pháp hạng B2
Loại II

Đủ điều 

kiện

XV. Môn Tiếng Anh



106
Nguyễn Thị Kông Nguyên

'01/05/1995 - Nữ

Bình Tường, Tây Sơn, Bình Định

Đắk Cấm, TP.Kon Tum, Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP 

Tiếng Anh - 

 CĐSP Kon 

Tum

CC Tin học ƯD 

trình độ A

CC Tiếng 

Pháp hạng C
Loại II

Đủ điều 

kiện

107
Trần Thị Bích Phượng

'22/1/1994 - Nữ

Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình

TT. Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

Củ nhân 

ĐH -ĐHSP 

Quy Nhơn

CC Tin học ƯD 

trình độ A

CC Tiếng 

Pháp hạng B
Loại III

Đủ điều 

kiện

108
Phạm Thị Thu Thúy

'3/11/1993 - Nữ

Duy An, Duy Xuyên, Quảng Nam

Hòa Bình, TP. Kon Tum, Kon Tum
Kinh 12/12

Cử nhân 

SP Tiếng 

Anh - ĐH 

Quy Nhơn

CC Tin học ƯD 

trình độ B

CC Tiếng 

Trung trình độ 

B

Loại I
Đủ điều 

kiện

109
Y Trân

'26/6/1997 - Nữ

Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum

Hơ Homoong, Sa Thầy, Kon Tum

Gia rai 12/12

CĐSP 

Tiếng Anh 

- CĐCĐ 

Kon Tum

CC ƯD CNTT 

cơ bản 

CC Tiếng Lào Loại II
Đủ điều 

kiện

110
Phan Thị Như Ý

'01/06/1991 - Nữ

Yên Phú, Phú Yên, Nam Định

Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP 

Tiếng anh - 

ĐHSP Quy 

Nhơn

CC Tin học ƯD 

trình độ A

CC Tiếng 

Pháp trình độ B
Loại I

Đủ điều 

kiện

111
Phan Thị Mỹ Duyên

24/7/1993 - Nữ

Bình Nguyên, Bình Sơn, Quảng Ngãi

TT. Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

ĐHSP 

Tiếng Anh - 

 ĐH Quy 

Nhơn

CC Tin học ƯD 

trình độ A

CC Tiếng 

Pháp trình độ B
Loại I

Đủ điều 

kiện

112
Y Kim

'16/3/1994 - Nữ

Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum

Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
Gia rai 12/12

CĐSP 

Tiếng Anh - 

 CĐSP Kon 

Tum

CC Tin học ƯD 

trình độ A
CC Gia rai

Đủ sức 

khỏe 

công tác

Đủ điều 

kiện

113
Y Lam

'27/10/1995 - Nữ

Đăk Bla, TP. Kon Tum, Kon Tum

P. Trường Chinh, TP. Kon Tum, Kon Tum
Rơ Ngao 12/12

CĐSP 

Tiếng Anh - 

 CĐSP Kon 

Tum

CC Tin học ƯD 

trình độ A
CC Gia rai Loại II

Đủ điều 

kiện

114
Phan Thị Thu Thùy

'14/3/1997 - Nữ

Tịnh hiệp, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

TT. Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
Kinh 12/12

CĐSP 

Tiếng Anh - 

 CĐCĐ 

Kon Tum

CC Tin học ƯD 

trình độ A

CC Tiếng 

Pháp hạng B1

Đủ sức 

khỏe 

công tác

Đủ điều 

kiện



Danh sách này có 114 thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2  
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